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VIÊN KHOA GIÁO DỤC TIỂU HỌC  

(giai đoạn từ 2019 – 2024)  
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Nam  Nữ  < 30  30-40  41-50  51-60  > 60  

1  Giáo  sư,  

Viện sĩ  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2  Phó Giáo sư  2 13,4 0 2 0 0 1 1 0 

3  Tiến sĩ khoa 

học  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4  Tiến sĩ  9 69,2 1 8 0 1 6 2 0 

5  ThS  3 23,1 2 1 0 1 1 1 0 

6  Đại học  1 0,08 1 0 0 0 1 0 0 

7  Tổng  13 100 4 9  2 8 3 0 
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